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Bối cảnh trong nước và quốc tế 
- Thế giới: Khái niệm TNGDM được UNESCO đưa ra lần đầu năm 2002; Ngày 

25/11/2019, tại phiên thứ 40 hội nghị toàn thể của UNESCO, 193 quốc gia 
thành viên đã phê chuẩn Khuyến nghị TNGDM, biến nó thành xu thế không 
thể đảo ngược của thế giới ngày nay; Hội nghị Toàn thể thứ 42 của 
UNESCO, 7-22/11/2023 có Báo cáo tổng hợp của 78 QGTV về triển khai 
TNGDM; Chiến lược 2022-2029 về TVET của UNESCO (Đoạn 20: Công cụ 
xuyên suốt/quy chuẩn; Mục (c)(iii), tr.34).

- Việt Nam: TNGDM vào Việt Nam từ rất sớm, khoảng năm 2005 và đã trải 
qua những bước thăng trầm cho tới gần đây. Ngày 25/09/2023, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1117/QĐ-TTg Phê duyệt Chương 
trình Xây dựng mô hình nguồn TNGDM trong giáo dục đại học, mở ra cơ hội 
lớn cho ứng dụng và phát triển TNGDM trong giáo dục đại học giai đoạn 
2023-2026, hướng đến năm 2030. 

- Tài liệu ‘Khung năng lực TNGDM cho giảng viên V1.0’ ra mắt 16/11/2023.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373755/PDF/373755eng.pdf.multi.page=3
https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/bao-cao-tong-hop-ve-trien-khai-khuyen-nghi-tai-nguyen-giao-duc-mo-oer-2019-cua-cac-quoc-gia-thanh-vien-ban-dich-sang-tieng-viet-1076.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/chien-luoc-2022-2029-cua-unesco-bien-doi-giao-duc-va-dao-tao-ky-thuat-va-day-nghe-tvet-de-chuyen-doi-thanh-cong-va-cong-bang-ban-dich-sang-tieng-viet-1086.html
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208699
https://giaoducmo.avnuc.vn/giao-duc/cac-mo-hinh-ben-vung-tai-nguyen-giao-duc-mo-tngdm-tong-hop-1081.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/mau-template-chinh-sach-tai-nguyen-giao-duc-mo-oer-cua-co-so-giao-duc-do-khoi-thinh-vuong-chung-ve-hoc-tap-col-commonwealth-of-learning-xuat-ban-nam-2021-ban-dich-sang-tieng-viet-1091.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/xay-dung-nguon-tai-nguyen-giao-duc-mo-va-vai-tro-cua-cac-truong-dai-hoc-1063.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/hoi-thao/le-cong-bo-khung-nang-luc-tai-nguyen-giao-duc-mo-cho-giang-vien-tai-truong-dai-hoc-nguyen-tat-thanh-gioi-thieu-khung-nang-luc-tai-nguyen-giao-duc-mo-cho-giang-vien-v1-0-1068.html


  

Giới thiệu Khung năng lực TNGDM cho giảng viên
- Tên tài liệu: Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho giảng viên V.1.0
- Bản quyền: © InOER and NTTU 2023
- Giấy phép: CC BY-SA 4.0 Quốc tế - bất kỳ ai cũng có thể sử dụng tài liệu vì 

bất kỳ mục đích gì, kể cả thương mại hóa, miễn là: (1) Thừa nhận ghi công 
cho InOER, NTTU và các tác giả của tài liệu; và (2) Bản sửa đổi tài liệu này 
cũng phải mang giấy phép y hệt như của bản gốc. 

- Cấu trúc: Tài liệu có 6 Chương: (1) Triết lý của nguồn mở; (2) Khuyến nghị 
TNGDM 2019 của UNESCO; (3) Cấp phép mở và hệ thống giấy phép mở 
Creative Commons; (4) Khung năng lực TNGDM; (5) Phát triển TNGDM bền 
vững; và (6) Tương lai của TNGDM. Cuối tài liệu có phần Tài liệu tham khảo. 

- Chương 4: Khung năng lực TNGDM là Chương cốt lõi của tài liệu, dựa chủ 
yếu vào 2 tài liệu của IOF (được tùy chỉnh và cập nhật nội dung cho phù 
hợp) + 1 tài liệu của InOER + các tài liệu và thông tin liên quan; các Chương 
khác của tài liệu bổ sung và/hoặc làm rõ hơn cho nó.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


  

Giới thiệu Khung năng lực TNGDM cho giảng viên
Khung năng lực TNGDM:

- 5 lĩnh vực năng lực: L1 - Làm quen với 
TNGDM; L2 - Tìm kiếm TNGDM; L3 - 
Sử dụng TNGDM; L4 - Tạo lập TNGDM; 
và L5 - Chia sẻ TNGDM.

- 15 năng lực được chia trong 5 lĩnh vực 
năng lực ở trên như Hình bên.

- Từng năng lực với nội dung tương ứng 
của nó (kiến thức và/hoặc kỹ năng).

- KNL TNGDM là khung tham chiếu - 
các cơ sở giáo dục có thể tùy chỉnh 
cho phù hợp với bản thân mình. 

- KNL TNGDM là khung lý thuyết - cần 
triển khai thực tế và có phản hồi.

- KNL TNGDM không nên đi một mình!

https://europa.eu/europass/en


  

Hướng tới tương lai KNL TNGDM
- Hướng tới việc cộng tác/hợp tác các bên để triển khai thực hiện 

thành công các mục tiêu của QĐ 1117/QĐ-TTg trong cả hai giai 
đoạn 2023-2026 và 2027-2030.

- Hướng tới việc phát hành tài liệu phiên bản tiếp sau, V2.0 với các 
sửa đổi, bổ sung sau một thời gian triển khai thực tế → mong có sự 
hợp tác và phản hồi từ người sử dụng tài liệu KNL TNGDM V1.0. 

- Hướng tới việc xây dựng và phát hành Khung năng lực Kiến thức 
Khoa học Mở với nòng cốt là Khung năng lực TNGDM, vì TNGDM là 
một trong năm thành phần của Kiến thức Khoa học Mở như được 
nêu trong Khuyến nghị Khoa học Mở 2021 của UNESCO. 

- Tương lai: Không chỉ chuyển đổi số, mà còn chuyển sang Giáo dục 
Mở!; Không chỉ chuyển đổi số, mà còn chuyển sang Khoa học Mở!

- Tải về tài liệu KNL TNGDM V1.0, DOI: 10.5281/zenodo.10130129 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208699
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipPEn190p1f-mshdeJwRLeFa6SDdx4vN3pcwPSDj
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949
https://doi.org/10.5281/zenodo.10130129


  

Gợi ý xây dựng mô hình nguồn TNGDM -1
Các mô hình bền vững TNGDM: 
- Mô hình bền vững TNGDM không đồng nghĩa chỉ mô hình bền vững 

về tài chính vì kinh tế của MỞ khác với kinh tế của KHÔNG MỞ.
- Có nhiều mô hình bền vững TNGDM về tài chính, không nên chỉ 

chọn 1 mà nên kết hợp vài mô hình cùng lúc; 
- Mô hình bền vững cần tính tới vòng đời của TNGDM. 

Gợi ý công thức
cho tính bền vững 
→ Không chỉ giá trị 
kinh tế, mà còn lợi 

ích xã hội
Làm bằng Creative Commons:
Các mô hình kinh doanh MỞ.

https://giaoducmo.avnuc.vn/giao-duc/cac-mo-hinh-ben-vung-tai-nguyen-giao-duc-mo-tngdm-tong-hop-1081.html
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipNI9Mls6SZclQw3kZe7ca5O7gwTC8WYCR5MXLZU
https://www.dropbox.com/s/a6n50my7owufi6w/Made%20with%20Creative%20Commons_Vi-10022020.pdf?dl=0
https://vimeo.com/133047912


  

Gợi ý xây dựng mô hình nguồn TNGDM -2
Mô hình bền vững TNGDM các quốc gia Trung Đông - Bắc Phi (MENA)



  

Gợi ý xây dựng mô hình nguồn TNGDM -3
Mô hình bền vững Hệ điều hành Mở  

Open Operating System Sustainable Model



  

Gợi ý xây dựng mô hình nguồn TNGDM -4
Mô hình bền vững tài sản 

chung toàn cầu



  

Gợi ý xây dựng chính sách TNGDM
Cho cơ sở giáo dục (Ví dụ của COL)Cho quốc gia (ví dụ: Malaysia)

https://www.dropbox.com/scl/fi/hucfipdbbtwr7mawmrlrn/2021_COL_Institutional-OER-Policy-Template_Vi-07122023.docx?rlkey=rp792hdxc6one9wkuoq2s0qxb&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/zumpa0f4nfimj5pvg926p/20220411092159NATIONAL_iOER_POLICY_08122020_Vi-06122023.pdf?rlkey=mpwa224evfqajeuxq9qr7irgo&dl=0


  

Gợi ý triển khai QĐ 1117/QĐ-TTg -1
- QĐ 1117/QĐ-TTg gồm 4 phần: (1) Mục tiêu; (2) Nhiệm vụ, giải pháp; 

(3) Kinh phí thực hiện chương trình; (4) Tổ chức thực hiện. Toàn bộ 
QĐ dành cho GDĐH, dù vai trò có thể là trực tiếp hay gián tiếp.

- Mục tiêu số 2 cho giai đoạn 2023-2026: (a) Xây dựng và vận hành 
cổng truy cập TNGDM → Cần thời gian & sự phối hợp; (b) Xây dựng 
và phát triển TNGDM trong GDĐH → Các trường chủ động được!

- Nhiệm vụ và giải pháp số 2 về ‘Xây dựng và phát triển kho dữ liệu về 
TNGDM trong GDĐH của hệ thống GDĐH’ và một phần của nhiệm vụ 
và giải pháp số 4 về ‘Tổ chức hội thảo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ 
quản lý, giảng viên, người học trong các cơ sở GDĐH về việc xây dựng 
mô hình nguồn TNGDM trong GDĐH và việc phát triển, chia sẻ, khai 
thác, sử dụng TNGDM trong GDĐH’ → Các trường chủ động được!

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208699


  

Gợi ý triển khai QĐ 1117/QĐ-TTg -2- Câu hỏi: làm thế nào để các trường 
ĐH có thể chủ động triển khai tốt và 
có hiệu quả các hoạt động thuộc về 
các nhiệm vụ và giải pháp được nêu 
trong QĐ 1117/QĐ-TTg? Vài gợi ý: 

- Việc xây dựng, phát triển, khai thác và 
sử dụng TNGDM đều là các lĩnh vực 
năng lực của Khung năng lực TNGDM 
→ có thể tổ chức các khóa thực hành 
khai thác TNGDM theo KNL TNGDM...

- Việc xây dựng và phát triển kho dữ 
liệu TNGDM → Trung tâm kết nối tri 
thức số & biến các tài liệu nội sinh 
thành TNGDM? Chính sách TNGDM 
của cơ sở? Ví dụ như mẫu của COL?...

KNL TNGDM là 
một thành phần 

của KNL Số.

https://giaoducmo.avnuc.vn/tap-huan/cac-lop-tap-huan-thuc-hanh-khai-thac-tai-nguyen-giao-duc-mo-toi-het-nam-2023-1105.html
https://hub.idk.org.vn/don-vi-tham-gia/
https://www.dropbox.com/scl/fi/hucfipdbbtwr7mawmrlrn/2021_COL_Institutional-OER-Policy-Template_Vi-07122023.docx?rlkey=rp792hdxc6one9wkuoq2s0qxb&dl=0
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipN3F5vEnlB7iCAwLpVvS_AJVUdz55qfaoDaTmyD


  

Gợi ý triển khai QĐ 1117/QĐ-TTg -3
- Các trường đại học đóng vai trò chính, then chốt trong việc xây dựng nguồn 

TNGDM không chỉ cho riêng mình họ, mà còn cho bất kỳ ai có quan tâm tới 
việc có được giáo dục đại học, cũng như trong việc thúc đẩy xây dựng 
nguồn TNGDM ở các bậc học khác, bao gồm cả học tập suốt đời.

- Các trường đại học có vai trò phối hợp, cộng tác tích cực trong việc xây 
dựng/vận hành và kết nối liên thông với cổng truy cập TNGDM trong GDĐH 
để đóng góp/chia sẻ/khai thác và sử dụng chung TNGDM của từng trường 
đại học với các TNGDM được tạo ra từ các trường đại học khác.

- Nhiều việc có thể chủ động làm ngay trong khi chờ đợi các cơ quan quản lý 
nhà nước bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 
TNGDM, xây dựng/vận hành cổng truy cập TNGDM dùng chung cho GDĐH; 
ví dụ NTTU: Chương trình/Cuộc thi sinh viên (giảng viên) tìm hiểu TNGDM... 

- Triển khai KNL TNGDM vào thực tế thông qua nhiều hoạt động khác nhau.
- Tham khảo chi tiết 5 lĩnh vực hành động trong Khuyến nghị TNGDM 2019.

https://giaoducmo.avnuc.vn/tap-huan/co-ban-ve-tai-nguyen-giao-duc-mo-chu-de-trao-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-nguyen-tat-thanh-1059.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/tap-huan/demo-khai-thac-tai-nguyen-giao-duc-mo-tai-le-phat-dong-cuoc-thi-tim-hieu-tai-nguyen-giao-duc-mo-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-nguyen-tat-thanh-ngay-08-11-2023-1062.html
https://www.dropbox.com/s/o6lml26uw88ear2/DCPMS_U1911920_Vi-04122019.pdf?dl=0
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